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PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC TUYẾN SÔNG, KÊNH, RẠCH 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026  

của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

STT 

Các tuyến sông, 

suối, kênh, rạch, 

hồ 

Điểm đầu Điểm cuối 
Địa bàn  

phường, xã 

I 

Theo Quyết định số 2149/QĐ-SGTVT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của 

Sở Giao thông vận tải về việc công bố mép bờ cao quy hoạch dự án 

Xác định mép bờ cao khu vực 1 (Khu vực 1) 

1 Rạch Cầu Mênh Ngã 3 rạch Tra 
Ngã 3 rạch 

Bến Cát 

Xã Đông Thạnh, 

xã Thái Mỹ, xã 

Nhuận Đức, xã 

Phú Hòa Đông, 

xã Bình Mỹ, 

phường An Phú 

Đông, phường 

Bình Trưng, 

phường An 

Khánh, phường 

Cát Lái, phường 

Phước Long, 

phường Long 

Trường 

2 Sông Sài Gòn 
Cầu Bình 

Phước 

Ranh giới Tây 

Ninh 

3 Rạch Đồng Trong Rạch Chiếc 
Rạch Giồng 

Ông Tố 

4 Rạch Cá Trê Lớn 
Ngã 3 sông Sài 

Gòn 

Ngã 3 sông 

Sài Gòn 

5 Sông Kỳ Hà 
Ngã 3 sông Sài 

Gòn 

Cầu Mỹ 

Thủy-Tỉnh lộ 

25 

6 
Rạch Bà Cua - 

Ông Cày 

Ngã 3 sông 

Đồng Nai 

Ngã 3 rạch 

Chiếc 

7 
Rạch Môn - Sông 

Kinh 
Ngã 3 sông Tắc 

Ngã 3 sông 

Đồng Nai 

II 

Theo Quyết định số 272/QĐ-SGTVT ngày 25 tháng 01 năm 2010 của 

Sở Giao thông vận tải về việc công bố mép bờ cao quy hoạch dự án 

Xác định mép bờ cao khu vực 2 (Khu vực 2) 

8 Sông Soài Rạp Cửa Biển 

Ngã 3 sông Soài 

rạp - sông Nhà 

Bè (ngã 3 Bình 

Khánh) 

Xã Nhà Bè, xã 

Hiệp Phước, xã 

Bình Khánh, xã 

An Thới Đông, xã 

Cần Giờ, xã 

Thạnh An, 

phường Cát Lái, 

phường Long 

Trường 

9 Sông Lòng Tàu Cửa Biển 

Ngã 3 sông 

Soài rạp - 

Lòng Tàu 

10 Sông Đồng Nai Ngã 3 Đèn Đỏ 
Ngã 3 rạch 

Ông Nhiêu 

III 

Theo Quyết định số 2150/QĐ-SGTVT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của 

Sở Giao thông vận tải về việc công bố mép bờ cao quy hoạch dự án 

Xác định mép bờ cao khu vực 3 (Khu vực 3) 

11 

Rạch Tôm (nhánh 

Phú Xuân - 

Mương Chuối) 

Ngã 3 sông 

Phú Xuân 

Vịnh Gành 

Rái 

Xã Nhà Bè, 

phường Tân 

Hưng, xã Hiệp 

Phước, xã Hưng 

Long, phường 
12 

Rạch Ông Tư 

Dinh 
Rạch Đỉa 

Rạch Ông 

Lớn 
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STT 

Các tuyến sông, 

suối, kênh, rạch, 

hồ 

Điểm đầu Điểm cuối 
Địa bàn  

phường, xã 

13 Tắc Mương Lớn Kinh Lộ Rạch Đinh Phú Định, xã 

Bình Hưng, xã 

Tân Nhựt 
14 Rạch Rộp Sông Soài Rạp Rạch Đinh 

15 
Rạch Đinh - Rạch 

Mương Lớn 
S.Soài Rạp R.Bầu Dừa 

16 Kênh Cây Khô 
Ngã 3 sông 

Cần Giuộc 

Ngã 3 rạch 

Ông Lớn 

17 Sông Cần Giuộc 
Ngã 3 kênh 

Cây Khô 

Ngã 3 sông 

Soài Rạp 

18 
Rạch Bà Lớn - Rạch 

Chồm 

Ngã 3 rạch Bà 

Tàng 
Cuối tuyến 

19 
Sông Chợ Đệm 

Bến Lức 

Ngã 3 Kênh 

Đôi 

Ranh giới 

Long An 

IV 

Theo Quyết định số 2151/QĐ-SGTVT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của 

Sở Giao thông vận tải về việc công bố mép bờ cao quy hoạch dự án 

Xác định mép bờ cao khu vực 4 ( Khu vực 4) 

20 
Rạch Lá - Tắc Tây 

Đen 
Sông Soài Rạp 

Sông Lòng 

Tàu 

Xã Bình Khánh 

21 
Rạch Tân - Rạch 

Bông Giếng Lớn 
Sông Soài Rạp Rạch Lá 

22 

Rạch Đước - Rạch 

Sáu Quán -Rạch 

Lấp Dời 

Sông Lòng Tàu Sông Nhà Bè 

23 Tắc Ông Nghĩa 
Ngã 3 sông 

Lòng Tàu 

Kênh Bà 

Tổng 

24 Tắc Sông Chà Sông Soài Rạp 
Sông Soài 

Rạp 

25 Kênh Bà Tổng 
Ngã 3 Tắc Ông 

Nghĩa 

Ngã 3 sông 

Soài Rạp 

V 

Theo Quyết định số 2153/QĐ-SGTVT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của 

Sở Giao thông vận tải về công bố mép bờ cao quy hoạch dự án Xác 

định mép bờ cao khu vực 6 (Khu vực 6) 

26 
Sông Cát Lái - 

sông Vàm Sát 

Sông Đồng 

Tranh 2 

Ngã 3 sông 

Lò Rèn 

Xã An Thới 

Đông, xã Cần Giờ 

27 
Sông Mùng Năm - 

Tắc Ăn Chè 
Sông Ông Tiên 

Sông Dầy 

Xây 

28 

Sông Cá Nhám 

Lớn - Rạch Cá 

Nháp Lớn 

Sông Cát Lái Cửa Soài Rạp 

29 Sông Vàm Sát 
Ngã 3 sông Lò 

Rèn 

Ngã 3 sông 

Soài Rạp 

VI 

Theo Quyết định số 499/QĐ-SGTVT ngày 06 tháng 02 năm 2013 của 

Sở Giao thông vận tải về công bố mép bờ cao quy hoạch dự án Xác 

định mép bờ cao khu vực 7 (Khu vực 7) 
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STT 

Các tuyến sông, 

suối, kênh, rạch, 

hồ 

Điểm đầu Điểm cuối 
Địa bàn  

phường, xã 

30 

Sông Vàm Thuật - 

Bến Cát - Trường 

Đay - Tham 

Lương - Nước Lên 

Ngã 3 sông Sài 

Gòn 

Ngã 3 sông 

Bến Lức 

Phường Thới An, 

phường Thạnh 

Mỹ Tây, phường 

Bình Quới, 

phường Bình 

Thạnh, phường 

Sài Gòn, phường 

Xóm Chiếu, 

phường Khánh 

Hội, phường Chợ 

Quán, phường An 

Đông, phường 

Chánh Hưng, 

phường Chợ Lớn, 

phường Phú Lâm, 

phường Phú 

Định, phường 

Bình Tiên, 

phường Nhiêu 

Lộc, phường 

Xuân Hòa, 

phường Cầu 

Kiệu, phường Gia 

Định, phường 

Tân Định, 

phường Thủ Đức, 

xã Thái Mỹ, xã 

Tân An Hội, xã 

Xuân Thới Sơn, 

xã Bình Mỹ, xã 

Phú Hòa Đông, 

xã Củ Chi, xã 

Xuân Thới Sơn, 

xã Hóc Môn, xã 

Tân Vĩnh Lộc, xã 

Bình Lợi, phường 

Phú Lâm, phường 

Bình Phú, phường 

Bình Tây, xã 

Hưng Long, 

phường Bình 

Đông, phường 

Phước Long, 

phường Long 

31 Kênh Thanh Đa 
Ngã 3 sông Sài 

Gòn 

Ngã 3 sông 

Sài Gòn 

32 Rạch Bến Nghé 
Ngã 3 sông Sài 

Gòn 

Ngã 4 kênh 

Tàu Hũ 

33 
Kệnh Tàu Hũ - Lò 

Gốm 

 Ngã 4 rạch 

Bến Nghé 

Ngã 3 sông 

Bến Lức 

34 
Rạch Nhiêu Lộc - 

Thị Nghè 

Ngã 3 sông Sài 

Gòn 

Cầu Lê Văn 

Sĩ 

35 Rạch Đào 1 
Ngã 3 sông Sài 

Gòn 

Đường nội bộ 

tổng kho TĐ 

36 Rạch Đào 2 Rạch Chiếc 
Đường nội bộ 

tổng kho TĐ 

37 Kênh Thầy Cai 
Ngã 3 kênh An 

Hạ 

Ranh giới 

Long An 

38 Rạch Tra 
Ngã 3 sông Sài 

Gòn 

Ngã 3 kênh 

Thầy Cai 

39 Kênh An Hạ 
Ngã 3 kênh 

Thầy Cai 

Cầu Xáng 

TL10 

40 

Kênh Xáng An Hạ 

- Kênh Xáng Lý 

Văn Mạnh 

Cầu Xáng 

TL10 
Sông Bến Lức 

41 Rạch Bến Cát 
Ngã 3 Rạch 

Tra 

Ngã 3 sông 

Trường Đay 

42 
Rạch Lò Gốm - 

Ông Buông 

Ngã 3 kênh Lò 

Gốm 

Cầu Ông 

Buông 

43 Sông Cần Giuộc Sông Bến Lức 

Ngã 3 rạch Bà 

Lào -kênh 

Cây Khô 

44 Sông Tắc 
Ngã 3 sông 

Đồng Nai 

Ngã 3 sông 

Đồng Nai 

45 

Rạch Dơi - Sông 

Kinh (Sông Đồng 

Điền) 

Sông Cần 

Giuộc 

Sông Soài 

Rạp 
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STT 

Các tuyến sông, 

suối, kênh, rạch, 

hồ 

Điểm đầu Điểm cuối 
Địa bàn  

phường, xã 

Bình, xã Nhà Bè, 

xã Hiệp Phước 

VII 

Theo Các Quyết định số 3350/QĐ-SGTVT ngày 11 tháng 11 năm 

2011, Quyết định số 3351/QĐ-SGTVT ngày 11 tháng 11 năm 2011, 

Quyết định số 3352/QĐ-SGTVT ngày 11 tháng 11 năm 2011, Quyết 

định số 3353/QĐ-SGTVT ngày 11 tháng 11 tháng 2011 về việc công 

bố mép bờ cao quy hoạch dự án Xác định mép bờ cao (Khu vực còn 

lại) 

46 Rạch Cây Cam Sông Tắc 
Rạch Trau 

Trảu 

Phường Long 

Phước, xã Hiệp 

Phước, xã Nhà 

Bè, phường Phú 

Định, xã Tân 

Nhựt, xã Bình 

Lợi, xã Bình 

Hưng, xã Hưng 

Long, xã Cần Giờ 

47 

Rạch Ông Lớn 2- 

Sông Phước 

Kiểng- Mương 

Chuối 

Ngã 3 kênh 

Cây Khô 

Sông Soài 

Rạp 

48 
Rạch Giồng -  

Sông Kinh Lộ 
Sông Soài Rạp 

Sông Giồng 

(Long An) 

49 Kênh Ngang số 2 Kênh Đôi 
Kênh Tàu Hũ-

Lò Gốm 

50 Kênh Ngang số 3 Kênh Đôi 
Kênh Tàu Hũ-

Lò Gốm 

51 Rạch Bà Tỵ 

Ngã 3 kênh 

Xáng Lý Văn 

Mạnh 

Sông Bến Lức 

52 Tắc Bến Rô 
Ngã 3 rạch Cây 

Khô 

Rạch Xóm 

Củi 

53 
Rạch Chiếu - cầu 

Bà Cả 

Ngã 3 rạch Bà 

Lào 

Cuối tuyến 

(Đa Phước) 

54 Sông Dinh Bà 2 Cửa Cần Giờ Sông Bãi Tiên 

55 
Sông Hà Thanh - 

Đồng Hòa 

Sông Dinh Bà 

2 
Cửa Biển 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

 

 

 

 


